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[bookmark: _Toc185353972][bookmark: _Toc187068350][bookmark: _Toc534497155][bookmark: _Toc342030953]1.1. Tên chủ Cơ sở
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUY NAM
- Địa chỉ văn phòng: Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
- Người đại diện theo pháp luật của chủ Cơ sở: 
+ Ông: Nguyễn Huy Hoàng     
+ Chức danh: Giám đốc
- Điện thoại: 02973. 616128;	 Fax: 02973. 616129;
- Email: info@huynam.net; 		Website: www.huynam.net
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 1700415026; đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 5 năm 2003; đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 25 tháng 8 năm 2023; nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
[bookmark: _Toc185353973][bookmark: _Toc187068351]1.2. Tên Cơ sở
- Tên Cơ sở: Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh.
- Địa điểm Cơ sở: Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Vị trí địa lý của khu vực tiếp giáp với các khu vực sau:
+ Phía Bắc giáp Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thuỷ sản Cà Mau;
+ Phía Nam giáp Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Cá Vàng;
+ Phía Đông giáp với hàng rào Khu cảng cá;
+ Phía Tây giáp đường số 1 của Khu cảng cá.
- Các giấy phép môi trường của Cơ sở:
+ Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh” khu Cảng cá Tắc Cậu ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
+ Sổ Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mã số Quản lý chất thải nguy hại: 91.000009.T ngày 10 tháng 11 năm 2009.
+ Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 1614/GP-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cấp thời hạn 3 năm. Hiện tại giấy phép đã hết hạn.
+ Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận về việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh”.
+ Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 1318/GP-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 do UBND tỉnh Kiên giang cấp, giấy phép đã hết hạng ngày 13 tháng 6 năm 2021. Đầu năm 2024, Công ty đã làm thủ tục xin được cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất và được hội đồng họp thẩm định thông qua theo biên bản số 01/BB-STNMT ngày 11 tháng 01 năm 2024 về việc Họp hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Công ty TNHH Huy Nam tại Khu cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang nhưng đến nay chưa được cấp giấy phép.
+ Giấy xác nhận số 01/GXN-STNMT ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hoàn thành các công trình của Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh”.
- Quy mô của Cơ sở: 
+ Diện tích: Cơ sở có tổng diện tích là 7.560 m2
+ Tổng vốn đầu tư Cơ sở là 7.246.300.000 VNĐ (bảy tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm nghìn đồng) thuộc Nhóm C (loại hình Nhà máy chế biến thủy sản có vốn đầu tư < 60 tỷ đồng) được quy định tại Khoản 3 Điều 10 của Luật Đầu tư công.
- Loại hình của Cơ sở: Cơ sở thuộc loại hình dự án chế biến thủy, hải sản quy định tại mục số 16, phụ lục II (Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường) Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc185353974][bookmark: _Toc187068352]1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của Cơ sở:
[bookmark: _Toc185353975][bookmark: _Toc187068353]1.3.1. Công suất hoạt động của Cơ sở
[bookmark: _Toc117087879]Nhà máy hoạt động với tổng công suất được phê duyệt là 1.500 tấn/năm. Công suất đạt được trong năm 2023 là 1.489,736 tấn/năm và tính đến quý III năm 2024 là 1.156,536 tấn/năm.
Công ty hoạt động khoảng 300 ngày/năm. Mỗi ngày thời gian làm việc 2 ca, mỗi ca làm việc 8 tiếng, chủ nhật Nhà máy không sản xuất. Công suất sản phẩm có thể thay đổi tùy theo nguồn nguyên liệu cung cấp đầu vào và mức tiêu thụ của thị trường.
[bookmark: _Toc185353976][bookmark: _Toc187068354]1.3.2. Công nghệ sản xuất của Cơ sở



[bookmark: _Toc185354925][bookmark: _Toc185355250][bookmark: _Toc187068622]Hình 1. 1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuấtTiếp nhận nguyên liệu
Phân loại nguyên liệu
Sơ chế, bảo quản
Chế biến
Phân cỡ, phân loại, cân, xếp hộp
Cấp đông
Đóng bao, gói

Bảo quản kho lạnh

Xuất kho

Thuyết minh quy trình sản xuất:
Nguyên liệu được lựa chọn trên thị trường và đưa về kho chứa và bảo quản. Trước tiên nguyên liệu được đưa qua công đoạn rửa, phân loại theo cỡ và chủng loại. Sau đó đưa qua bộ phận sơ chế  để loại bỏ các phần không thích hợp và tạo nên bán thành phẩm theo từng loại sản phẩm, sau đó đưa vào bảo quản trong kho lạnh.
Nguyên liệu sau khi sơ chế sẽ đưa qua công đoạn chế biến, tùy theo từng loại sản phẩm mà có quy trình chế biến khác nhau. Đây là một trong những công đoạn quan trọng nhất quyết định chất lượng sản phẩm.
Sau khi chế biến, bán thành phẩm sẽ được phân loại và xếp hộp. Sau đó đưa vào tủ cấp đông đạt nhiệt độ thích hợp và được đưa qua công đoạn đóng gói trước khi vào kho lạnh để bảo quản chờ ngày xuất xưởng.
Trong quy trình chế biến thủy sản đông lạnh nêu trên, các khâu quan trọng mang tính chất quyết định chất lượng sản phẩm là lựa chọn nguyên liệu, chế biến cấp đông và bảo quản kho lạnh.
Quy trình in ấn bao bì:
Trong quá trình sản xuất, cần thiết phải tạo thông tin sản phẩm cho công ty cho nên vấn đề thời gian sản xuất cũng được chú trọng, chính vì vậy mà công ty đã sử dụng các thiết bị cần thiết để thực hiện in thông tin ngày tháng lên bao bì, hộp giấy. Quy trình in ấn như sau:
Đối với hộp giấy đóng gói sản phẩm: Công nhân sẽ thực hiện in ấn theo phương pháp thủ công bằng các con dấu. Sau đó công nhân sẽ vận chuyển đến nơi đóng gói sản phẩm.
 Giấy bán thành phẩm đã được in ấn mẫu mã
    In ngày tháng
Đưa vào khâu đóng gói



[bookmark: _Toc185354926][bookmark: _Toc185355251]
[bookmark: _Toc187068623]Hình 1.2. Sơ đồ quy trình in ấn hộp giấy
[bookmark: _Toc185353977]
Đối với bao bì nhựa đóng gói sản phẩm: Công nhân sẽ sắp xếp trên băng chuyền và in ấn bằng máy phun mực. Sau đó công nhân sẽ vận chuyển đến nơi đóng gói sản phẩm.
Bao bì bằng nhựa bán thành phẩm đã được in ấn mẫu mã
Máy phun mực 
(In ngày tháng)
Đưa vào khâu đóng gói
Băng chuyền




[bookmark: _Toc187068624]Hình 1. 3. Sơ đồ in ấn bao bì
Quy trình sản xuất chả cá rau củ đông lạnh:
[image: A diagram of a company

Description automatically generated with medium confidence]
[bookmark: _Toc187068625]Hình 1. 4. Quy trình sản xuất chả cá rau củ đông lạnh



[bookmark: _Toc187068575]Bảng 1. 1. Thuyết minh quy trình sản xuất chả cá rau củ đông lạnh
	[bookmark: _Toc187068204]Công đoạn chế biến
	[bookmark: _Toc187068205]Thông số kỹ thuật chính
	[bookmark: _Toc187068206]Mô tả

	Tiếp nhận nông sản
	
	Các loại nông sản được mua tại các siêu thị hoặc tại cơ sở có hợp đồng cam kết đảm bảo không có dư lượng thuốc trừ sâu và kim loại nặng trên nông sản. Nông sản được bảo quản trong các túi PE, chuyển về nhà máy và bảo quản ở nhiệt độ thường. Chỉ nhận nông sản đạt chất lượng và theo yêu cầu của thành phẩm

	Bảo quản NL
	Thời gian bảo quản <48h
	Bảo quản nông sản ở nhiệt độ thường, tránh ánh sáng. Thời gian không quá 48 giờ.

	Sơ chế nông sản – sục khí – cắt
	
	· Sơ chế: 
+ Củ hành tây: lột vỏ
+ Carot: lột vỏ, bỏ cuống
+ Đậu COVE: bỏ cuống
· Sục khí: Sau khi sơ chế nông sản được cho vào máy sục khí, nhiệt độ nước < 10oC, thời gian sục khí 5 phút/mẻ/20 kg.
· Cắt: Nông sản sau khi sục khí được chuyển qua máy cắt rau củ, kích thước 5mm (hoặc theo yêu cầu của khách hàng)

	Bảo quản
	Nhiệt độ bảo quản 8 - 10 oC
	· Nông sản sau khi cắt được bảo quản ở kho mát nhiệt đô 8-10 oC, thời gian bảo quản 12 giờ.

	Tiếp nhận BTP chả cá
	Nhiệt độ BTP < -18oC

	BTP chả cá được mua tại các nhà máy đã được chứng nhận đủ tiêu chuẩn sản xuất mặt hàng này, đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng (NAFIQAD) và có ký hợp đồng với công ty. BTP đóng vào các thùng carton và bảo quản trong kho lạnh, nhiệt độ bảo quản < -18oC. 

	Tiếp nhận – bảo quản phụ gia
	
	Phụ gia được nhận từ đơn vị ký hợp đồng với công ty và vận chuyển về công ty bằng xe chuyên dùng. Chỉ nhận những phụ gia còn nguyên vẹn bao bì, có đầy đủ thông tin và bảo quản ở nhiệt độ thường

	Băm nhỏ chả cá - Trộn phụ gia với chả cá - xay
	Bột năng: 11.19%
STPP: 0.39%
CaCO3: 0.39%
Muối: 1.46 %
Đường: 1.65%
Bột ngọt: 0.97%
Nước lạnh: 36.95%
TG-SR: 0.29%
Chả cá: 46.71%
(hoặc tùy theo yêu cầu của khách hàng)
Nhiệt độ nước < 30C
Nhiệt độ BTP < 100C
	Cho mỗi block chả vào máy băm nhỏ, thời gian băm khoảng 2 phút/ block/ 10kg. Sau khi băm nhỏ surimi tiến hành Cân BTP chả cá cho vào cối xay, cân bột năng, muối, đường, bột ngọt, nước lạnh,… theo tỉ lệ yêu cầu cho vào cối, đậy nắp cối. Tiến hành xay hỗn hợp trên, thời gian xay 20 phút/mẻ. Khối lượng 1 mẻ khoảng 160 - 220kg.

	Trộn chả nền với rau củ
	Chả cá: 70%
Hành tây: 15%
Cà Rốt: 10%
Đậu COVE: 5%
Hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Nhiệt độ BTP < 100C
	Nông sản sau khi cắt và bảo quản kho mát. Cân nông sản và chả nền theo tỷ lệ yêu cầu cho vào máy trộn điều hỗn hợp trên. Thời gian trộn khoảng 5 phút/mẻ. khối lượng 1 mẻ khoảng 140 – 180kg

	Tiếp nhận – Bảo quản (Que)
	Que: làm bằng tre, không bị gẩy, nhẵn. Khô, không bị mốc
	Que được sản xuất từ các có sở sản xuất đảm bảo chất lượng có hợp đồng với công ty. 
Que thành phẩm bảo quản trong các túi PE, mỗi túi 1,0 Kg. Chỉ nhận que đảm bảo chất lượng. Bảo quản que nơi thoáng mát

	Ngâm – Rửa que
	
	Nồng độ Clorin của nước ngâm: 100 ppm, thời gian ngâm 1h. Rửa qua 03 thau nước, dư lượng Clorin trong thau cuối < 1ppm. 
Để ráo và chuẩn bị cho công đoạn xiên que

	Cân – định hình
	Trọng lượng 70 g/que;  100g/que Hoặc theo yêu cầu của khách hàng
	Cân 70g hay 100g hỗn hợp surimi nền và rau củ, hoặc theo yêu cầu của khách. Cho hỗn hợp sau cân vào khuôn chuyên dùng để định hình sản phẩm. Gắng que tâm vào khuôn surimi. 

	Hấp – làm nguội
	Thời gian hấp: 15 - 30 phút (tùy theo khối lượng sản phẩm)
Nhiệt độ tủ: 100 - 1100C
Nhiệt độ hơi > 900C
Thời gian làm nguội < 5 phút
Tâm sản phẩm sau hấp > 800C
Nhiệt độ tâm sản phẩm sau khi làm nguội < 400C 
	Sản phẩm sau khi định hình được xếp vào khay rồi cho vào tủ để hấp.
Thời gian hấp như sau: Size 30g/que: 15 phút. 
                                      Size 70g/que: 25 phút
                                      Size 100g/ que: 30 phút
Sau đó chuyển sang làm nguội.

	Chờ Đông (nếu có)
	To kho chờ đông -1oC÷ 4oC. Thời gian < 4h
	Sản phẩm sau khi làm nguội nhưng chưa đủ lượng để chạy tủ thì chuyển vào kho chờ đông.

	Cấp đông
	* Đông Block:
Thời gian đông < 4 giờ. Nhiệt độ tủ -38 ÷ - 42oC.
Nhiệt độ TTSP < -18oC.
* Hầm đông:
Thời gian đông < 2 giờ. Nhiệt độ tủ -38 ÷ - 42oC.
Nhiệt độ TTSP < -18oC.
	 Đông trong tủ đông tiếp xúc hoặc bằng hầm đông, thời gian đủ dài để sau khi cấp đông nhiệt độ trung tâm sản phẩm đạt yêu cầu và thời gian đông phải đảm bảo.

	Tiếp nhận - bảo quản bao bì
	
	Bao bì được sản xuất từ các cơ sở sản xuất đảm bảo chất lượng có hợp đồng với công ty. Được vận chuyển về công ty bằng xe bảo ôn. Chỉ nhận bao bì đảm bảo chất lượng. Bảo quản kho bao bì ở nhiệt độ thường.

	Chuẩn bị bao bì
	
	QC phải kiểm tra các thông tin trên bao bì, số lượng bao bì, tình trạng bao bì trước khi tiến hành đóng gói 

	Vô túi PE - Hàn kín - Dò Kim loại -  Đóng thùng
	Net 30g/que x 10 que/PE x 10 PE/cnts. Hoặc theo yêu cầu của khách
Vật chuẩn Fe (Ferrous) = 1.5 mm, NoneFerrous = 2.0mm ; Sus (S/S) = 2.5 mm
	Sau khi cấp đông cho 10 que surimi vào túi PE hàn miệng, ép thẻ.
Cho từng túi thành phẩm chạy qua máy dò kim loại để loại bỏ những SP có lẫn mảnh kim loại.
Trước khi cho sản phẩm qua máy dò kim loại phải tiến hành kiểm tra độ nhạy của máy bằng vật chuẩn Fe (Ferrous) = 1.5 mm, NoneFerrous = 2.0mm ; Sus (S/S) = 2.5 mm, sau 30 phút/lần trong lúc sử dụng và kết thúc. Cứ 10 túi PE cùng cỡ loại cho vào thùng carton. Hoặc theo yêu cầu của khách.
Thùng phải ghi đầy đủ rõ ràng: Tên SP (bao gồm tên thương mại và tên la tinh), vùng đánh bắt, phương pháp đánh bắt, cỡ, loại, trọng lượng, ngày SX, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, sản phẩm của VIỆT NAM, tên và địa chỉ của doanh nghiệp, mã lô hàng, mã số xí nghiệp…

	Bảo quản - Xuất hàng
	Nhiệt độ BQ < -18oC.
Thời gian BQ < 24 tháng
	- Sản phẩm được bảo quản trong kho lạnh nhằm đảm bảo sự ổn định về chất lượng cho đến tay người tiêu dùng. Khi bảo quản tránh mở cửa kho thường xuyên làm dao động nhiệt độ kho.
- Xuất hàng phải nhanh chóng, đúng số lượng, size … 


[bookmark: _Toc187068355]1.3.3. Sản phẩm của Cơ sở
Sản phẩm của Nhà máy là các loại mực, cá, tôm đông lạnh và chả cá rau củ đông lạnh . Nhà máy đã đi vào hoạt động từ đầu nằm 2004 và đến nay công suất đáp ứng gần công suất thiết kế. Công suất sản phẩm cho năm sản xuất ổn định được thể hiện ở bảng sau:


[bookmark: _Toc187068576]Bảng 1.2. Bảng sản phẩm và công suất cho năm sản xuất ổn định
	Loại sản phẩm
	Khối lượng 
(Tấn/năm)
	Khối lượng năm 2023 (Tấn/năm)
	Khối lượng tính đến quý III/2024 (Tấn)

	Mực đông lạnh các loại 
	1.220
	1.208,351
	865,65   

	Cá đông lạnh các loại 
	180
	207,945
	272,01   

	Tôm đông lạnh các loại 
	75
	56,132
	18,22   

	Chả cá rau củ đông lạnh
	25
	17,308
	0,66   

	Tổng
	1.500
	1.489,736
	1.156,54   


Thị trường tiêu thụ chủ yếu là xuất khẩu, phần lớn sản phẩm được tiêu thụ ở Nhật Bản, Châu Âu, Bắc Mỹ và gần đây thị trường được mở rộng sang các nước trong khu vực: Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore…
[bookmark: _Toc185353978][bookmark: _Toc187068356]1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của Cơ sở
* Nhu cầu nguyên liệu:
Nhà máy sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương bao gồm cá, mực, tôm tươi, chả cá, rau củ có chất lượng tốt, tạo điều kiện cung ứng thuận tiện, giá cả thích hợp.
[bookmark: _Toc187068577]Bảng 1.3. Bảng khối lượng nguyên liệu
	TT
	Loại sản phẩm
	Khối lượng 
(Tấn)
	Khối lượng tính đến quý III/2024 (Tấn)

	I
	Nguyên liệu sản xuất

	1
	Mực đông lạnh các loại 
	1.830
	1.312,72

	2
	Cá đông lạnh các loại 
	270
	403,82

	3
	Tôm đông lạnh các loại 
	82,5
	18,22

	4
	Chả cá rau củ đông lạnh
	17,3 
	0,73

	Tổng
	2.199,8
	1.735,49

	II
	Phụ gia

	1
	Phụ gia phối trộn chả cá
	9,326
	0,39

	2
	Muối
	478,340
	325,640

	Tổng 
	487,666
	326,03




* Nhu cầu nhiên liệu, hoá chất:
[bookmark: _Toc187068578]Bảng 1.4. Bảng tổng hợp nhu cầu nhiên liệu tại Nhà máy
	STT
	Tên nguyên liệu (thành phần)
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Chlorine (Hợp chất chứa Clo)
	Kg/năm
	560

	2
	Dầu DO (Thành phần dầu khoáng)
	Lít/năm
	15.600


* Nhu cầu sử dụng điện:
Nhu cầu điện phục vụ cho năm sản xuất ổn định khoảng 1.616.232 kWh, nguồn điện từ mạng lưới điện quốc gia. Trong năm 2023, Công ty tiêu thu khoảng 2.316.800 kWh/năm. Hiện tại, Công ty có 2 trạm biến áp 1.000 kVA và 1.250 kVA để cung cấp điện cho hoạt động sản xuất. Ngoài ra, Công ty còn đầu tư 01 máy phát điện dự phòng công suất 350 kVA để phòng trường hợp mất điện. 
	[image: ]
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[bookmark: _Toc185354927][bookmark: _Toc185355252][bookmark: _Toc187068626]Hình 1. 5. Khu vực Nhà máy phát điện 350 kVA
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[bookmark: _Toc185354928][bookmark: _Toc185355253][bookmark: _Toc187068627]Hình 1. 6. Khu vực 02 trạm biến áp của Công ty 


* Nhu cầu sử dụng nước: 
Công ty đang sử dụng nguồn nước cấp từ Nhà máy nước Cảng Cá Tắc Cậu (Biên bản thống nhất mở lại đồng hồ nước đính kèm phụ lục) và nguồn nước từ giếng khoan (01 giếng) công suất 180 m3/ngày.đêm để phục vụ sản xuất và sinh hoạt.  
Khi nhà máy đi vào hoạt động với công suất 2.200 tấn nguyên liệu/năm, mỗi năm hoạt động 300 ngày, tương đương 7,33 tấn nguyên liệu/ngày thì lượng nước sử dụng cho hoạt động sản xuất được tính toán như sau:
- Các tiêu chí kỹ thuật:
+ Cấp nước sử dụng cho sinh hoạt: 25 lít/người/ca và hệ số không điều hoà giờ là 3 (Theo định mực TCVN 13606:2023 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – yêu cầu thiết kế). Theo chế độ làm việc của công nhân là 2 ca /ngày nên tiêu chuẩn dụng nước sẽ là 50 lít/người/ngày.
+ Nước từ khu nhà ăn tập thể: 20 lít/suất/ngày (Theo TCVN 4513:1988 – Tiêu chuẩn Việt Nam cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế).
+ Nước tưới cây, rửa đường: 0,5 lít/m2 (Theo định mực TCVN 13606:2023 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – yêu cầu thiết kế).
[bookmark: _Toc187068579]Bảng 1. 5. Nhu cầu sử dụng nước khi Nhà máy hoạt động hết công suất
	TT
	Đối tượng dùng nước
	Quy mô
	Đơn vị
	TC dùng nước
	Đơn vị
	Hệ số K
	NC dùng nước (m³/ngày)

	1
	Công nhân 
	400
	Người
	50
	lít/người/ngày
	3
	60

	2
	Mực, tôm, cá các loại
	7,3
	TNL
	10
	m3/TNL/ngày
	1,3
	94,9

	3
	Rau củ các loại
	0,06
	TNL
	2
	m3/TNL/ngày
	1,3
	0,16

	3
	Nước vệ sinh nhà xưởng, thiết bị
	-
	-
	15
	m3/ngày
	1,3
	19,5

	4
	Khu nhà ăn
	400
	Suất
	25
	lít/suất/ngày
	1,3
	13

	5
	Nước tưới cây, rửa đường
	1.396
	m2
	0,5
	lít/m2
	1,3
	0,91

	Tổng lượng nước sử dụng
	
	188,46


Ghi chú: TNL – Tấn nguyên liệu
+ Nước chữa cháy: 15 lít/s, số đám cháy diễn ra 02 với thời gian 3 giờ (Theo QCVN 06:2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy nhà và công trình). Nước chữa cháy được tính toán như sau:

[image: ](m3)
Trong đó: 
	+ n: số đám cháy theo tiêu chuẩn (02 đám cháy);
	+ qcc: tiêu chuẩn dùng nước chữa cháy (15 L/s);
+ T: thời gian dự trữ nước PCCC (3 giờ).
[bookmark: _Toc185353979][bookmark: _Toc187068357]1.5. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở
[bookmark: _Toc185353980][bookmark: _Toc187068358]1.5.1. Hiện trạng các hạng mục công trình
Nhà máy đã đi vào hoạt động từ năm 2007 và tính đến thời điểm hiện tại các hạng mục công trình của nhà máy vẫn được duy trình, không có sự thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt năm 2007, các hạng mục công trình chính của nhà máy bao gồm: văn phòng, xưởng sản xuất, nhà kho, đường nội bộ và cây xanh.
Các hạng mục công trình phụ trợ bao gồm: trạm xử lý nước thải, hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải (Sơ đồ mặt bằng tổng thể đính kèm phụ lục).
Do địa điểm xây dựng nhà máy nằm trong KCN Cảng cá Tắc Cậu nên cơ sở hạ tầng như: đường xá, điện nước, PCCC... của Khu công nghiệp đã được xây dựng hoàn chỉnh.
[bookmark: _Toc187068580]Bảng 1. 6. Bảng cơ cấu sử dụng đất tại Cơ sở
	STT
	Hạng mục công trình
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	A
	Công trình chính
	3.350
	46,96

	1
	Văn phòng, nhà bảo vệ
	170
	2,23

	2
	Nhà xưởng, nhà kho
	1.984
	26,24

	3
	Diện tích cây xanh, đường nội bộ
	1.396
	18,47

	B
	Công trình phụ trợ
	200
	2,65

	1
	Trạm xử lý nước thải
	200
	2,65

	2
	Kho chứa CTNH (bố trí trên bể xử lý nước thải)
	4,3
	

	3
	Khu vực lưu giữ CTR
	-
	-

	4
	Hệ thống thoát nước
	-
	-

	
	Cộng
	3.550
	100




[bookmark: _Toc187068359]1.5.2. Danh mục máy móc thiết bị
[bookmark: _Toc187068581]Bảng 1.7. Danh mục máy móc thiết bị tại Cơ sở
	TT
	Danh mục máy móc thiết bị
	Số lượng
	Xuất xứ
	Công suất
(đơn vị/ cái)

	1
	Hệ thống ĐHKK
	02 HT
	China
	120 HP

	2
	Hệ thống đá vảy 
	02 HT
	Việt Nam
	20 tấn/ ngày

	3
	Hệ thống đông IQF 
	01 HT
	Việt Nam
	500 kg/h

	4
	Hệ thống đông tiếp xúc 
	02 HT
	Việt Nam
	1000kg/mẻ:3h

	5
	Hệ thống đông gió 
	01 HT
	Việt Nam
	800kg/mẻ:1h

	6
	Hệ thống nước lạnh 
	01 HT
	Đức
	10m3/h

	7
	Hệ thống kho lạnh 
	02 HT
	Việt Nam
	200 tấn

	8
	Cụm máy nén Bitzer ACP-8571N-2C
	01 Cụm
	Đức
	213.4 kW lạnh

	9
	Cụm máy nén Bitzer ACP-8591K-3C
	01 Cụm
	Đức
	1416.5 kW lạnh

	10
	Cụm máy nén Bitzer ACP-95103B-3V
	01 Cụm
	Đức
	590.8 kW lạnh

	11
	Máy nén Mycom 42B
	01 Cụm
	Nhật
	-

	12
	Máy nén  Mycom 62B
	01 Cụm
	Nhật
	-

	13
	Máy nén  Mycom 1610
	01 Cụm
	Nhật
	90 kW lạnh

	14
	Máy nén  Mycom 2016
	01 Cụm
	Nhật
	180 kW lạnh

	15
	Máy nén  Mycom 1612
	01 Cụm
	Nhật
	110 kW lạnh

	16
	Giàn ngưng tụ hệ thống lạnh
	02 HT
	Việt Nam
	1585 kW lạnh

	17
	Máy phát điện
	01 cái
	Mitsubishi Nhật
	350 KVA 

	18
	Máy niềng thùng
	04 cái
	Taiwan
	120 thùng/h

	19
	Máy ép nylon đạp chân
	03 cái
	Việt Nam
	2000 bọc/h

	20
	Máy ép mí PE liên tục
	03 cái
	Taiwan
	-

	21
	Máy dò kim loại
	06 cái
	Nhật; Hàn Quốc
	-

	22
	Máy quay mực
	02 cái
	Việt Nam
	-

	23
	Tủ sấy cân
	01 cái
	Việt Nam
	-

	24
	Máy hút chân không
	4 cái
	Taiwan
	-

	25
	Máy rửa nguyên liệu
	2 cái
	Việt Nam
	-

	26
	Máy in phun bao bì
	2 cái
	Mỹ
	-

	27
	Bàn inox
	50 cái
	Việt Nam
	3 m²/cái

	28
	Thùng cách nhiệt
	50 cái
	Việt Nam
	800 lít

	29
	Xe đẩy tay
	10 xe
	Việt Nam
	0,5 m³

	30
	Xe nâng tay
	4 xe
	Việt Nam
	1 tấn

	31
	Máy xay đá
	01 máy
	Nhật Bản
	3 Hp

	32
	Nồi trụng 
	01 cái
	Việt Nam
	45 kW

	33
	Hệ thống xử lý nước cấp
	01 HP
	Việt Nam
	10 m³/giờ

	34
	Hệ thống xử lý nước thải
	01 HP
	Việt Nam
	200 m³/ngày

	35
	Trạm biến thế 1000kVA và 1250kVA
	02 trạm
	Việt Nam
	2250 KVA

	36
	Máy rửa nguyên liệu
	01 cái
	Việt Nam
	500kg/h



[image: ]
[bookmark: _Toc185354929][bookmark: _Toc185355254][bookmark: _Toc187068628]Hình 1. 7. Khu vực in ấn bao bì 
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[bookmark: _Toc185354930][bookmark: _Toc185355255][bookmark: _Toc187068629]Hình 1. 8. Khu vực kho lạnh của Nhà máy
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[bookmark: _Toc185354933][bookmark: _Toc185355258][bookmark: _Toc187068632]Hình 1. 11. Nhà kho chứa bao bì

[bookmark: _Toc534497173][bookmark: _Toc409524493][bookmark: _Toc410391532][bookmark: _Toc410395471][bookmark: _Toc185353981][bookmark: _Toc187068360]CHƯƠNG II
[bookmark: _Toc185353982][bookmark: _Toc187068361]SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
1. [bookmark: _Toc381088208][bookmark: _Toc381098553][bookmark: _Toc381101891][bookmark: _Toc381133388][bookmark: _Toc381792958][bookmark: _Toc385255806][bookmark: _Toc386018635][bookmark: _Toc405375042][bookmark: _Toc405791216][bookmark: _Toc407446447][bookmark: _Toc409509546][bookmark: _Toc409524494][bookmark: _Toc410391533][bookmark: _Toc410395472][bookmark: _Toc410418345][bookmark: _Toc410418553][bookmark: _Toc410679063][bookmark: _Toc413397601][bookmark: _Toc413402284][bookmark: _Toc413402475][bookmark: _Toc421236163][bookmark: _Toc421627636][bookmark: _Toc421627718][bookmark: _Toc421692630][bookmark: _Toc421692918][bookmark: _Toc421693984][bookmark: _Toc421696092][bookmark: _Toc427654124][bookmark: _Toc427654251][bookmark: _Toc431040295][bookmark: _Toc431040457][bookmark: _Toc431040583][bookmark: _Toc445368761][bookmark: _Toc445368887][bookmark: _Toc445369012][bookmark: _Toc445369136][bookmark: _Toc445369259][bookmark: _Toc445369369][bookmark: _Toc445369480][bookmark: _Toc445369586][bookmark: _Toc445369686][bookmark: _Toc445369779][bookmark: _Toc445369868][bookmark: _Toc445729179][bookmark: _Toc446055642][bookmark: _Toc446059738][bookmark: _Toc461454717][bookmark: _Toc461517086][bookmark: _Toc461517333][bookmark: _Toc15735851][bookmark: _Toc15736054][bookmark: _Toc16563760][bookmark: _Toc18122501][bookmark: _Toc18122638][bookmark: _Toc18122770][bookmark: _Toc18122887][bookmark: _Toc18123003][bookmark: _Toc18225277][bookmark: _Toc18263889][bookmark: _Toc18270882][bookmark: _Toc18328687][bookmark: _Toc76980012][bookmark: _Toc97475908][bookmark: _Toc105255078][bookmark: _Toc105255133][bookmark: _Toc105255440][bookmark: _Toc105424977][bookmark: _Toc106892253][bookmark: _Toc106892478][bookmark: _Toc106892543][bookmark: _Toc109745642][bookmark: _Toc117087888][bookmark: _Toc185353983][bookmark: _Toc185354359][bookmark: _Toc185354602][bookmark: _Toc186137260][bookmark: _Toc145560588][bookmark: _Toc148668939][bookmark: _Toc162430443][bookmark: _Toc340046034][bookmark: _Toc187068213][bookmark: _Toc187068362]
[bookmark: _Toc185353984][bookmark: _Toc145560589][bookmark: _Toc148668940][bookmark: _Toc167620792][bookmark: _Toc167620793][bookmark: _Toc340046035][bookmark: _Toc374091130][bookmark: _Toc409524496][bookmark: _Toc410391535][bookmark: _Toc410395474][bookmark: _Toc187068363]2.1. Sự phù hợp của Cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
[bookmark: _Toc185353985][bookmark: _Toc187068364]2.1.1. Sự phù hợp về quy hoạch môi trường
- Dự án phù hợp với Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với các nội dung quy định điều tra, giám sát,  quản lý các nguồn thải ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải;
- Dự án phù hợp với Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030; 
- Dự án phù hợp với Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 26/1/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Đề án “Xã hội hóa về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 trong đó ưu tiên phát triển các dự án xử lý chất   thải như rác thải, nước thải trên địa bàn tỉnh;
- Dự án phù hợp với Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Châu Thành năm 2022; 
- Dự án phù hợp với Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt đề án “Tăng cường quản lý, xử lý rác thải, nước thải ở các đô thị, khu dân cư giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”.
[bookmark: _Toc185353986][bookmark: _Toc187068365]2.1.2. Phân vùng môi trường
Vị trí Nhà máy trong khu Cảng cá Tắc Cậu với lưu lượng xả thải tối đa của Nhà máy là 200 m3/ngày tương đương 0,0023 m3/s. Đặc trưng nước thải của dự án là nước thải chế biến thủy sản, quy chuẩn áp dụng là QCVN 11-MT:2015/BTNMT, cột B. Nguồn tiếp nhận nước thải là rạch Cà Lang. Theo Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh, bổ sung Dự án “Xây dựng quy định về xả nước thải vào nguồn tiếp nhận và phân vùng khí thải tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” được phê duyệt tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 02/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thì nguồn nước mặt của rạch Cà Lang được phân vùng là nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
	Theo Quy định về xả thải vào các nguồn nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thì nguồn tiếp nhận nước thải của Nhà máy thuộc hệ thống kênh có nguồn nước không dùng cho mục đích sinh hoạt. Qua kết quả phân tích, giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm có trong nước thải chế biến thủy sản khi thải vào nguồn nước tiếp nhận nước thải không vượt quá giá trị Cmax được tính toán như sau:
Cmax = C x Kq x Kf
Trong đó:
- Cmax là nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản khi thải vào nguồn nước tiếp nhận nước thải, tính bằng miligam trên lít nước thải (mg/L);
- C là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm;
- Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải ứng với lưu lượng dòng chảy nguồn tiếp nhận nước thải Q ≤  50 m3/s thì Kq = 0,9.
- Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng nước thải của Cơ sở sản xuất chế biến thuỷ sản khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải 50 < F ≤ 500 m3/24h thì Kf = 1,1.
[bookmark: _Toc185353987][bookmark: _Toc187068366][bookmark: _Toc534497201]2.2. Sự phù hợp của Cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường
[bookmark: _Toc187068367]2.2.1. Kết quả phân tích các thông số ô nhiễm có trong nước thải
Trong quá trình lập hồ sơ cấp Giấy phép môi trường cho Nhà máy, Công ty có hợp đồng với đơn vị có chức năng thu mẫu, đo đạc và phân tích các thông số ô nhiễm có trong nước thải đầu vào và đầu ra 3 ngày để đánh giá hiệu quả xử lý và tình trạng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải. Vị trí và thời gian thu mẫu được tổng hợp trong bảng sau:
Bảng 2. 1. Vị trí và thời gian thu mẫu nước thải
	TT
	Vị trí
	Ký hiệu
	Thời gian
	Tạo độ

	1
	Đầu vào hệ thống xử lý nước thải
	N1
(1110D/NT/IV-24)
	18/10/2024
	X: 1092433
Y: 568534

	2
	Đầu ra hệ thống xử lý nước thải
	N2
(1111D/NT/IV-24)
	18/10/2024
	X: 1092400
Y: 568537

	
	
	N2
(1114D/NT/IV-24)
	21/10/2024
	

	
	
	N2
(1137D/NT/IV-24)
	24/10/2024
	


Kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước thải đầu vào và đầu ra tại hệ thống xử lý nước thải của Công ty như sau:
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Bảng 2. 2. Kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước thải
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 11-MT:2015/BTNMT (Cột B, Kq = 0,9; Kf = 1,1)

	
	
	
	Đầu vào 18/10/2024
	Đầu ra 18/10/2024
	Đầu ra 21/10/2024
	Đầu ra 24/10/2024
	

	1
	pH
	-
	6,61
	7,15
	7,22
	7,17
	5,5 – 9

	2
	BOD5
	mg/L
	1.120
	16
	13
	17
	49,5

	3
	COD
	mg/L
	1.160
	37
	34
	39
	148,5

	4
	TSS
	mg/L
	126
	18
	16
	20
	99

	5
	Amoni
	mg/L
	110
	17
	12
	13
	19,8

	6
	Nitơ tổng
	mg/L
	230
	57
	47
	54
	59,4

	7
	Photpho tổng
	mg/L
	120
	7,4
	20
	18
	19,8

	8
	Clo dư
	mg/L
	KPH
	KPH
	0,07
	KPH
	1,98

	9
	Tổng Coliforms
	MPN/100mL
	930.000
	4.300
	3.500
	4.000
	5.000

	10
	Dầu mỡ ĐTV
	mg/L
	18
	1,8
	1,2
	1,4
	19,8


Ghi chú: KPH – Không phát hiện
Nhận xét: Từ bảng kết quả trên có thể thấy, nước thải đầu vào của Nhà máy chứa hàm lượng chất hữu cơ, dưỡng chất và vi sinh cao, thể hiện qua các thông số BOD5, COD, Amoni, Nitơ tổng, Photpho tổng, Tổng Coliforms vượt gấp nhiều lần so với quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT (Cột B, Kq = 0,9; Kf = 1,1). Tuy nhiên, nước thải sau khi qua hệ thống xử lý có các thông số ô nhiễm giảm đáng kể, các thông số đều nằm trong khoảng cho phép của quy chuẩn ở các ngày thu mẫu. Qua đó có thể thấy, công trình xử lý nước thải của Nhà máy hoạt động ổn định và đạt hiệu suất xử lý cao.
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[bookmark: _Toc187068368]2.2.2. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải
Do nước thải sau xử lý của Cơ sở chảy vào cống thoát nước chung của khu Cảng cá Tắc Cậu sau đó thoát ra rạch Cà Lang. Do đó, Công ty không thực hiện đánh giá khả năng chịu tải của môi trường trên rạch Cà Lang.
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[bookmark: _Toc187068369]CHƯƠNG III
[bookmark: _Toc185353989][bookmark: _Toc187068370]KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc185353990][bookmark: _Toc374911725][bookmark: _Toc23881887][bookmark: _Toc187068371]3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
[bookmark: _Toc185353991][bookmark: _Toc187068372]3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa
Công ty đã bố trí hệ thống đường ống thu gom, thoát nước mưa tách biệt hoàn toàn với nước thải. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa gồm các đường ống, hố ga được xây dựng đồng bộ ở các khu vực có mái che, đảm bảo thu gom toàn bộ nước mưa vá không gây ra ngập cục bộ.
- Đối với nước mưa rơi trên mái nhà chủ Cơ sở bố trí máng xối thu nước mưa nối với các ống nhựa uPVC D114mm dẫn nước mưa xuống sân bãi. Nước mưa tiếp tục tự chảy vào hố ga thu gom sau đó đi vào cống hộp D400mm thoát nước mưa ra hệ thống thoát nước mưa của khu Cảng cá rồi thoát ra nguồn tiếp nhận là rạch Cà Lang.
- Đối với nước mưa chảy tràn trên sân bãi được thu gom bằng mương gom và thoát nước mưa BTXM D400mm tự chảy vào cống hộp D400mm thoát nước mưa ra hệ thống thoát nước mưa của khu Cảng cá rồi thoát ra nguồn tiếp nhận là rạch Cà Lang.Nước mưa từ mái nhà
Nước mưa từ sân bãi
Cống, rãnh D400mm thoát nước mưa
Cống thoát nước mưa khu Cảng cá 
Rạch Cà Lang
Máng xối, ống uPVC D114mm, hố ga

[bookmark: _Toc187068633]Hình 3. 1. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa
[bookmark: _Toc187068582]Bảng 3. 1. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, thoát nước mưa
	STT
	Thông số kỹ thuật
	Khối lượng
	Vật liệu/kích thước

	1
	Đường ống dẫn nước mưa từ mái nhà
	360m
	Ống uPVC D114mm

	3
	Mương gom nước mưa bề mặt
	100m
	BTXM D400mm

	4
	Cống hộp thoát nước mưa
	50m
	BTXM D400mm

	5
	Hố ga và lược rác
	10 cái
	BTXM - Inox 304
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[bookmark: _Toc185354934][bookmark: _Toc187068634]Hình 3. 2. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại Nhà máy
[bookmark: _Toc185353992][bookmark: _Toc187068373]3.1.2. Thu gom, thoát nước thải
* Công trình thu gom nước thải:
- Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy bao gồm nước thải từ nhà vệ sinh, nước rửa tay của công nhân có chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, chất tẩy rửa, chất rắn lơ lửng, các hợp chất dinh dưỡng, vi khuẩn,…Chủ Cơ sở đã xây dựng 04 khu nhà vệ sinh tại nhà xưởng 1 và nhà xưởng 2. Nước thải tại các nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn sau đó chảy vào cống BTCT D300mm dẫn về bể thu gom của hệ thống xử lý nước thải tập trung. 
- Nước thải nhà ăn: Thành phần nước thải từ nhà ăn có chứa lượng dầu mỡ động thực vật, thành phần dinh dưỡng (các hợp chất nitơ, phốt pho) ở mức cao. Nguồn nước thải này được đấu vào cống BTCT D300mm dẫn về bể thu gom của hệ thống xử lý nước thải tập trung.
[bookmark: _Toc187068583]Bảng 3. 2. Công trình thu gom nước thải sinh hoạt và nhà ăn
	STT
	Thông số
	Quy cách/ số lượng

	1
	Kích thước ống dẫn nước về bể tự hoại
	uPVC D60-90mm

	2
	Kích thước đường ống thoát khí
	uPVC D140mm

	3
	Vật liệu, kích thước đường ống thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung
	BTCT D300mm


- Nước thải sản xuất: Chủ dự án bố trí các rãnh thu nước thải BTXM D200 – D250mm và cống BTCT D300mm dẫn về hố gom tập trung. Tại Nhà máy bố trí 2 hố gom nước thải chính, một hố gom đặt phía sau nhà xưởng 2 và một hố gom đặt phía trước kho phế liệu cạnh nhà xưởng 1. Tại mỗi hố gom chủ dự án đã bố trí lược rác nhằm loại bỏ các chất thải có kích thước lớn. Nước sau các hố gom đươc dẫn về bể điều hòa sau đó dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung.
[image: ]
[bookmark: _Toc185354935][bookmark: _Toc187068635]Hình 3. 3. Hố thu gom nước thải về hệ thống xử lý tập trung
[bookmark: _Toc187068584]Bảng 3. 3. Lượng nước thải phát sinh
	TT
	Đối tượng dùng nước
	Quy mô
	Đơn vị
	TC dùng nước
	Đơn vị
	Hệ số K
	Tỷ lệ %
	Nước thải phát sinh (m³/ngày)

	1
	Công nhân 
	400
	Người
	50
	lít/người/ngày
	3
	90
	60

	2
	Mực, tôm, cá các loại
	7,3
	TNL
	10
	m3/TNL/ngày
	1,3
	100
	94,9

	3
	Rau củ các loại
	0,06
	TNL
	2
	m3/TNL/ngày
	1,3
	100
	0,16

	4
	Nước vệ sinh nhà xưởng, thiết bị
	-
	-
	15
	m3/ngày
	1,3
	100
	19,5

	5
	Khu nhà ăn
	400
	Suất
	25
	lít/suất/ngày
	1,3
	90
	11,7

	Tổng lượng nước thải phát sinh
	180,26


* Công trình thoát nước thải:
Với lượng nước thải phát sinh khoảng 180 m3/ngày nên Công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 200 m³/ngày.đêm, đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại Nhà máy. Hệ thống xử lý nước thải được xây dựng ở phía sau xưởng sơ chế.
Nước thải sau xử lý được đấu vào ống nhựa uPVC D114mm dẫn vào cống thoát nước chung của khu Cảng cá sau đó thoát ra rạch Cà Lang.
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[bookmark: _Toc185354936][bookmark: _Toc187068636]Hình 3. 4. Vị trí xả thải vào cống chung khu Cảng cá
* Điểm xả nước thải sau xử lý:
Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 11-MT:2015/BTNMT (cột B, Kq = 0,9; Kf = 1,1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản sẽ tự chảy vào ống nhựa uPVC D114mm dẫn vào cống thoát nước chung của khu Cảng cá sau đó thoát ra rạch Cà Lang.
Nước thải vệ sinh cá nhân
Nước thải sinh hoạt từ lavabor
Nước thải sản xuất
Nước thải nhà ăn
Cống BTCT D300mm

Bể tự hoại
Bể gom (hệ thống xử lý nước thải tập trung)

Ống uPVC D114mm

Cống thoát nước khu Cảng cá

Rạch Cà Lang




















[bookmark: _Toc185353993]Hình 3. 5. Sơ đồ minh hoạ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải
[bookmark: _Toc187068374]3.1.3. Xử lý nước thải
a) Công trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 
Nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom và xử lý tại chổ bằng bể tự hoại. Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng giữ trong bể từ 3 – 6 tháng dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. Nước thải lắng trong bể với thời gian dài bảo đảm hiệu suất lắng cao. Bể tự hoại là một bể trên mặt có hình chữ nhật với thời gian lưu nước từ 3 – 6 ngày, 90% - 92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn, sẽ phân hủy kỵ khí trong ngăn lắng, sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn. Trong ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá 1x2, than. Trong mỗi bể đều có lỗ thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và tác dụng thứ hai của ống này là dùng để thông các ống đầu vào và ống đầu ra khi bị nghẹt.
Chất cặn lắng trong hầm tự hoại sẽ được hút định kỳ (Cơ sở thuê đơn vị chức năng hút và xử lý chất thải sau khi hút).
[image: ]
[bookmark: _Toc185354938][bookmark: _Toc187068637]Hình 3. 5. Mô hình xử lý của bể tự hoại
Nước thải sau bể tự hoại tuy nồng độ các chất ô nhiễm đã giảm đi nhiều lần nhưng vẫn còn cao so với quy chuẩn cho phép nên cần có biện pháp xử lý hiệu quả. Biện pháp hiện tại được Cơ sở áp dụng là đưa tất cả lượng nước thải sau bể tự hoại về hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra cống thoát nước chung của khu vực.
[bookmark: _Toc187068585]Bảng 3. 4. Thông số kỹ thuật bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt
	STT
	Thông số
	Quy cách/ số lượng

	1
	Khu xưởng 1
	Bê tông cốt thép 57,99m³

	
	Bể tự hoại kích thước (5m x 2,5m x 2,3m)
	

	
	Bể tự hoại kích thước (2,5m x 2m x 1,7m)
	

	2
	Khu xưởng 2
	

	
	Bể tự hoại kích thước (3,0m x 2,4m x 1,7m)
	

	
	Bể tự hoại kích thước (2,5m x 2m x 1,7m)
	



b) Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 200 m³/ngày.đêm
Sau khi Dự án “Nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh” của Công ty TNHH Huy Nam được đưa vào hoạt động thì quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải trên thực tế của Cơ sở đã được thay đổi so với phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường. Việc điều chỉnh quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đồng ý chấp thuận theo Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2018 (Quyết định đính kèm phụ lục).
 Nguồn nước thải
Tách rác
Bể điều hoà yếm khí
Bể sinh học hiếu khí 1
Bể sinh học hiếu khí 2
Bể chứa
Cột lọc
Bể khử trùng
Nước thải đạt loại B - QCVN 11-MT:2015/BTNMT
Cống thoát nước chung khu cảng
Bể lắng
Bể chứa nước sau xử lý
Rạch Cà Lang
Hoàn lưu bùn
Sục khí
Bể bùn
Định kỳ đơn vị chức năng hút xử lý
Chlorine

Hình 3. 7. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung
* Thuyết minh quy trình:
- Tách rác: Nước thải trong các xưởng sản xuất trước khi chảy vào hệ thống mương dẫn đều qua các lưới chắn rác, tách ra khỏi nước thải phần lớn các tạp chất có kích thước lớn như: vảy cá, các nội tạng của thủy sản, bao bì…Rác có khả năng thu hồi được đưa đi chế biến làm thức ăn cho gia súc, phần không có khả năng thu hồi được tập trung lại rồi chuyển rác đến bãi rác để xử lý.
- Bể điều hòa: Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng cũng như nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, đảm bảo chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn xử lý nước thải phía sau.
Nước thải sau khi được tách rác và mỡ được tập trung về bể điều hòa. Những lợi ích chính do bể này mang lại trong hệ thống xử lý nước thải có thể được liệt kê như sau:
+ Giảm lưu lượng cực đại trong giờ cao điểm.
+ Giảm nồng độ các chất ô nhiễm hữu cơ cao cho các quá trình xử lý sinh học và kiểm soát pH.
+ Tối ưu hóa các điều kiện cho quá trình xử lý sinh học theo sau, bao gồm việc giảm tải lượng hữu cơ, giảm và làm chậm lại sự dao động tải lượng hữu cơ, giảm nồng độ độc chất trong nước thải.
Nước thải từ bể điều hòa sẽ được bơm lên bể xử ý sinh học hiếu khí Aerotank
- Bể xử lý sinh học hiếu khí: Là nơi lưu trú của các chủng vi sinh khử N, P, nên quá trình nitrat hóa và quá trình photphoril hóa xảy ra liên tục ở đây. Bể xử lý sinh học hiếu khí Aerotank sử dụng bùn  hoạt tính lơ lửng với các chủng vi sinh vật đặc hiệu cho quá trình phân hủy hiếu khí. Không khí được tăng cường bằng các máy thổi khí công suất lớn qua hệ thống các thiết bị phân phối khí bố trí dưới đáy bể.
+ Sau khi nạp nước thải đến mức hoạt động, bể hiếu khí bắt đầu thổi khí cưỡng bức, lúc này nước thải được trộn với bùn hoạt tính hiếu khí và tiếp tục với không khí sục mạnh từ đáy bể lên. Lượng oxy hòa tan trong nước thải đảm bảo 2 – 4mg/L
+ Tại đây các chất hữu cơ có hại cho môi trường sẽ được vi sinh vật hiếu khí sử dụng làm nguồn thức ăn, sản phẩm của quá trình này chủ yếu sẽ là khí CO₂ và sinh khối vi sinh vật. Các hợp chất chứa nitơ và lưu huỳnh sẽ được chuyển thành dạng NO₃- SO₄2−  và tiếp tục bị khử nitrat, khử sulfate bởi các vi sinh vật.
 + Sau giai đoạn phân hủy sinh học hiếu khí, nước thải chảy ra bể lắng, bể lắng có tác dụng là lắng bùn sinh ra trong quá trình xử lý sinh học. Bùn sau khi lắng được đưa vào bể bùn. Tại đây một lượng bùn sẽ hoàn lưu về bể sinh học hiếu khí một phần đưa vào bể chứa bùn. Phần còn lại được giữ tại bể. Định kỳ Công ty thuê đơn vị thu gom và xử lý theo quy định.
- Bể lắng: Tại bể lắng được xây dựng thêm tại vị trí phía sau bể xử lý sinh học  hiếu khí thứ 2 và nằm cạnh bể xử lý sinh học hiếu khí thứ nhất ( tính từ vị trí cầu thang đi lên ). Bể này được xây dựng nhằm mục đích lắng các vật chất lơ lửng tồn tại sau quá trình xử lý hiếu khí và cũng là để tiếp tục quá trình phân hủy một phần các chất hữu cơ còn sót lại trong nước thải. Nước thải sau khi lắng chảy tràn vào bể chứa nước sau xử lý. Nước tại bể này được bơm lên cột lọc bằng inox công suất 15m³/h, để loại bỏ các chất lơ lửng còn sót lại. Sau đó nước thải được đưa qua bể khử trùng để tiêu diệt các vi sinh vật còn sót lại trong nước thải trước khi thải ra môi trường. Nước thải tự chảy sang bể chứa.
- Bể chứa, thiết bị lọc áp lực: Nước từ bể chứa được bơm chuyển nước qua cột lọc, cột lọc áp lực có tác dụng lọc bỏ các chất rắn lơ lửng còn lại sau quá trình xử lý. Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép. Định kỳ 3-4 ngày  rửa lọc một lần. Sử dụng biện pháp rửa ngược, bơm nước từ bể chứa lên để rửa lọc, nước thải sau khi rửa được dẫn ngược về bể lọc sinh học hiếu khí 2 và được xử lý theo quy trình của hệ thống xử lý nước thải.
- Bể khử trùng: Cuối cùng là giai đoạn khử trùng ở bể tiếp xúc với chlorine nhằm tiêu diêt hoàn toàn Coliforms và các vi trùng gây bệnh khác. Trong bể khử trùng, thời gian tiếp xúc với Chlorine với nước thải khoảng 10-20 phút. Sau khi khử trùng bằng clorine nước thải đầu ra sau HTXLNT đảm bảo đạt QCVN 11-MT:2015/BTNMT (Cột B, Kq  = 0,9; Kf  = 1,1) trước khi xả thải ra cống thoát nước chung tại khu cảng và vào nguồn tiếp nhận là rạch Cà Lang.
- Bể bùn: Bể bùn được xây dựng có đủ thể tích để chứa tạm thời lượng bùn sinh ra từ quá trình phản ứng sinh học hiếu khí. Định kỳ hằng năm, Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút bùn thải đem xử lý theo quy định.
- Bể chứa nước thải sau xử lý: chứa nước thải, xả thải ra cống nội bộ.
Công trình hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 200 m3/ngày.đêm được xây dựng với các thông số kỹ thuật như sau:
[bookmark: _Toc187068586]Bảng 3. 5. Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải 
	TT
	Công trình
	Kích thước hữu dụng (m)
	Số lượng
	Thể tích hữu dụng
(m³)
	Thời gian lưu nước
(giờ)
	Vật liệu

	1
	Bể điều hòa
	8,6 x 4,6 x 2,1
	01 bể
	83,1
	10
	Tường xây gạch + BT

	2
	Bể sinh học hiếu khí 1
	6,4 x 4,4 x 4,3
	01 bể
	121,1
	15
	BTCT

	3
	Bể sinh học hiếu khí 2
	4,2 x 3,8 x 4,3
	01 bể
	68,6
	8
	BTCT

	4
	Bể lắng
	2,4 x 2,4 x 4,2
	01 bể
	24,2
	3
	BTCT

	5
	Bể chứa
	2,4 x 1,6 x 4,2
	01 bể
	16,1
	2
	BTCT

	6
	Cột lọc
	Trụ 1,2 x 0,85
	01 cái
	≥15m³/h
	-
	INOX

	7
	Bể khử trùng
	1,8 x 1,1 x 1,7
	01 bể
	3,4
	0,4
	Tường xây gạch + BT

	8
	Bể chứa nước sau xử lý
	1,1 x 0,9 x 1,7
	01 bể
	1,7
	0,2
	Tường xây gạch + BT

	9
	Bể bùn
	2,4 x 1,1 x 2,4
	01 bể
	6,3
	-
	BTCT


[image: ]
[bookmark: _Toc185354940][bookmark: _Toc187068638]Hình 3. 6. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 200 m3/ngày.đêm
Các thiết bị lắp đặt trong hệ thống xử lý nước thải tập trung 200 m3/ngày.đêm như sau:
[bookmark: _Toc187068587]Bảng 3.6.  Bảng tổng hợp thiết bị lắp đặt trong hệ thống xử lý nước thải
	STT
	Tên thiết bị
	Công suất
	Số lượng
	Vị trí

	1
	Bơm nước thải
	5 Hp
	02
	Bể điều hòa

	2
	Bơm bùn
	01 Hp
	01
	Bể lắng

	3
	Máy thổi khí
	22 Hp
	02
	Nhà điều hành

	4
	Bơm áp lực
	05 Hp
	02
	Phía sau nhà điều hành

	5
	Bơm định lượng
	45W
	01
	Nhà điều hành

	6
	Đĩa thổi khí
	Đĩa tinh
	68
	Bể Aerotank


- Các hóa chất sử dụng chủ yếu trong xử lý nước thải tại Nhà máy là:
+ Lượng chlorine sử dụng cho 200 m³ nước thải, nồng độ khử trùng đảm bảo đạt 8 mg/lít nước thải tương đương 1,44 kg/ngày, pha cho 360 lít nước, bơm định lượng chuyển nước với tốc độ 5 lít/10 phút. Để đảm bảo an toàn, chlorine được pha định kỳ 2 lần/ngày.
+ Vi sinh AquaClean ACF32 chai loại 3,785 lít, sử dụng 4 chai/6 tháng. Pha cấy vi sinh gốc từ chai 3,785 lít cho 200 lít nước, thời gian nhân mật số khoảng 4 đến 8 tiếng, cuối cùng bơm sang bể aerotank.
+ Lượng điện: Tổng công suất máy làm tròn 34 HP tương đương 25,9 kw/giờ, lượng điện tiêu thụ trong ngày 25,9 kw/giờ * 24 giờ/ngày =  621 kw/ngày.
[bookmark: _Toc185353994][bookmark: _Toc187068375]3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
[bookmark: _Toc185353995][bookmark: _Toc187068376]3.2.1. Khống chế ô nhiễm do máy phát điện dự phòng
Máy phát điện chỉ sử dụng dự phòng khi mất điện nên khí thải từ nguồn này không liên lục. Do đó, tác động đến môi trường là không đáng kể. Do tính chất gián đoạn của nguồn thải nên giải pháp xử lý khí thải cho máy phát điện không khả thi về kinh tế và vận hành. Nhà máy sẽ chọn giải pháp pha loãng ra môi trường đối với khí thải máy phát điện và đảm bảo về nồng độ so với quy chuẩn môi trường không khí xung quanh và khí thải (QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 19:2009/BTNMT). 
Đồng thời, chủ Cơ sở đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau:
- Máy phát điện được đặt trong thùng cách âm ở khu vực riêng biệt.
- Có đệm chống rung, chống ồn cho toàn bộ kết cấu máy phát điện.
- Ống khói máy phát điện cao 7m.
- Công ty đã trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: khẩu trang, nón, ủng cho công nhân làm việc tại Nhà máy.
-  Công ty đã hoàn thiện hệ thống cây xanh nhằm tạo bóng mát và ổn định vi khí hậu cho khu vực.  
Như vậy với chiều cao ống khói là 7m thì khí thải máy phát điện sau khi phát tán qua ống khói tại lớp khí quyển gần mặt đất đạt các quy chuẩn hiện hành.
[bookmark: _Toc185353996][bookmark: _Toc187068377]3.2.2. Biện pháp khống chế mùi dung môi tại khâu in 
Để khống chế mùi dung môi phát sinh từ công đoạn in trên bao bì giấy cacton, Công ty sẽ sử dụng các biện pháp sau:
- Biện pháp để khống chế mùi là dùng quạt để thông thoáng nhà xưởng, Công ty sẽ bố trí các quạt gió công nghiệp để hút mùi và phát tán ra môi trường.
- Thường xuyên vệ sinh dụng cụ, các thiết bị có dính mực in...
- Thu gom chất thải có dính mực in triệt để nhằm tránh sự tồn đọng mùi hôi trong khu vực sản xuất.
[bookmark: _Toc185353997][bookmark: _Toc187068378]3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
[bookmark: _Toc185353998][bookmark: _Toc187068379]3.3.1. Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động trong Nhà máy, rác nhà ăn của cán bộ công nhân viên có thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học và các loại bao bì (giấy, chất dẻo, thủy tinh). Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát khoảng 300 kg/ngày (Theo Báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt). Trong năm 2023, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Cơ sở là 17,5 tấn/năm, tương đương khoảng 58 kg/ngày.
Phương pháp thu gom: Chủ Cơ sở thực hiện phân loại tại nguồn theo hướng dẫn tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Công ty phân chia chất thải rắn sinh hoạt thành 03 loại: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác. Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế như: vỏ chai nhựa, kim loại, giấy… được tận thu để sử dụng lại hoặc bán cho các đơn vị tái chế. Chất thải thực phẩm như: rau, vỏ hoa quả, thức ăn thừa và chất thải rắn sinh hoạt khác sẽ thu gom riêng.
Biện pháp thu gom, lưu giữ: Cơ sở thu gom và phân loại rác thải tại nguồn bằng các thùng chứa rác được bố trí tại các điểm phát sinh như: xung quanh xưởng sản xuất, nhà văn phòng, nhà ăn. Các loại giấy vụn, thùng carton được thu gom và lưu giữ trong kho phế liệu. Rác thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác được thu gom và bỏ vào các thùng rác có dán nhẵn phân loại. 
Biện pháp xử lý: Cuối ngày lượng rác thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác sẽ được nhân viên vận chuyển ra điểm tập kết trên đường chính khu Cảng cá và giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thuộc Đội kiểm tra trật tự đô thị huyện Châu Thành thu gom mỗi ngày 01 chuyến, thời gian thực hiện 7 ngày/tuần bằng phương tiện xe chuyên dùng lấy rác (Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đính kèm phụ lục). Các loại giấy vụn, thùng carton sẽ được gom định kỳ bán phế liệu.
[bookmark: _Toc185353999][bookmark: _Toc187068380]3.3.2. Thu gom và xử lý chất thải rắn sản xuất 
Chất thải rắn sản xuất đặc thù của ngành chế biến thủy sản là phần dư thừa phát sinh từ công đoạn sơ chế và chế biến nguyên liệu. Đối với loại hình chế biến thủy sản thì rác thải sản xuất chủ yếu là phụ phẩm như: đầu, bụng, đuôi, kỳ, vây, vỏ, nội tạng…Tuy nhiên đây là nguồn thải có tiềm năng tận dụng cao để dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Trong quá trình sản xuất đối với ngành chế biến tôm, mực, cá đông lạnh thì để chế biến 1 tấn sản phẩm sẽ sinh ra khoảng 200 – 500 kg phụ phẩm, khi Nhà máy hoạt động hết công suất thì lượng phụ phẩm phát sinh là 650 tấn/năm (Theo Báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt). Trong năm 2023, phụ phẩm thuỷ sản phát sinh tại Nhà máy khoảng 120 tấn/năm. Đối với lượng phế phẩm này Công ty thực hiện biện pháp thu gom vào thùng chứa, sau đó cuối ngày sẽ có đơn vị có nhu cầu thu gom phế phẩm về làm thức ăn cho cá (Hợp đồng mua bán đính kèm tại phụ lục).
Ngoài ra, các chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất có thể kể đến như: Bao bì tạm PE, PA; carton,…Chất thải rắn này sẽ được tập kết ở kho chứa phế liệu sau đó sẽ bán phế liệu định kỳ. Thống kê số lượng rác thải phát sinh trong sản xuất như sau: 
[bookmark: _Toc187068588]Bảng 3. 7. Chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại Nhà máy
	STT
	Tên chất thải
	Số lượng (kg/tháng)

	1
	Dây đai
	54

	2
	Giấy các loại
	1.175

	3
	Túi PE
	659

	4
	Laphong
	32

	5
	Nhựa bể
	48

	6
	Ủng hư
	7

	7
	Kim loại
	35


[image: ]Trong năm 2023, khối lượng bao bì tạm, carton, các loại phế liệu khoảng 14,259 tấn/năm. Lương chất thải này được Công ty thu gom vào nhà kho chứa phế liệu và bán cho đơn vị thu mua phế liệu định kỳ (Hợp đồng đính kèm phụ lục).
[bookmark: _Toc185354941][bookmark: _Toc187068639]Hình 3. 7. Kho chứa phế liệu
Bên cạnh đó, chất thải rắn sản xuất còn có lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung khoảng 25 kg/tháng (Theo báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt). Trong năm 2023, lượng bùn thải phát sinh là 4 tấn, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút bùn thải định kỳ đem xử lý theo quy định (Hợp đồng hút bùn thải đính kèm phụ lục).
[bookmark: _Toc185354000][bookmark: _Toc187068381]3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
Trong quá trình hoạt động Nhà máy đã được cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 91.000009.T ngày 10 tháng 11 năm 2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang cấp.
Các loại chất thải rắn độc hại phát sinh như: Bóng đèn hư hỏng, giẻ lau dính dầu nhớt, hộp mực in,…Công ty đã thu gom, phân loại và lưu trữ tại kho chứa CTNH và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý (Hợp đồng đính kèm phụ lục) theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về việc quản lý chất thải nguy hại về quản lý chất thải nguy hại.
Trong thời gian chờ đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý, Cơ sở thực hiện việc thu gom, quản lý chất thải đúng quy định, cụ thể như sau:
+ Kê khai chất thải nguy hại theo quy định hiện hành.
+ Chất thải nguy hại được tập kết và lưu giữ tại kho chứa tách biệt với khu sản xuất, văn phòng làm việc, khu vực tập kết chất thải thông thường. Chất thải nguy hại được lưu giữ trong các thùng có nắp đậy, dán nhãn phân loại và biển báo nguy hiểm. Kho chứa được xây dựng với diện tích 4,32 m² (Chiều dài 2,4m x Chiều rộng 1,8m) đặt phía trên bể bùn của hệ thống xử lý nước thải tập trung.
[image: ]
[bookmark: _Toc185354942][bookmark: _Toc187068640]Hình 3. 8. Kho chứa chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động được thể hiện trong bảng sau:
[bookmark: _Toc187068589]Bảng 3. 8. Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động
	STT
	Tên CTNH
	Mã CTNH
	Sổ lượng theo Chủ nguồn thải (kg/tháng)
	Số lượng năm 2023 (kg)
	Phương pháp xử lý

	1
	Chất thải có chứa dầu (thùng đựng, giẻ lau)
	180201
	5
	29
	TĐ-HR

	2
	Pin, ắc quy thải
	160112
	2
	13
	TH, Súc rửa, tháo dỡ, TC

	3
	Các loại dầu thải khác
	170204
	30
	95
	Thu hồi, TĐ – HR

	4
	Bóng đèn huỳnh quang thải và các chất thải khác có chứa thủy ngân
	170204
	3
	5
	Nghiền, HR

	5
	Vật liệu cách nhiệt, chống cháy thải có chứa amiang
	150210
	5
	1,6
	HR

	6
	Hợp mực in thải có chứa thành phần nguy hại
	080204
	1
	10
	TĐ - HR

	7
	Các linh kiện, thiết bị điện, điện tử (có chức tụ điện, công tắc thuỷ ngân, thuỷ tinh từ ống phóng catot)
	160113
	2
	10
	Nghiền, HR

	Tổng cộng
	48
	163
	


Ghi chú: Ghi ký hiệu của phương pháp xử lý đã áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); TH (Trung hoà); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn).
[bookmark: _Toc185354001][bookmark: _Toc187068382]3.5. Công trình biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
Tiếng ồn là một trong những nguồn gây ô nhiễm chính của Nhà máy, phát sinh chủ yếu do hoạt động của các loại máy móc thiết bị, động cơ như máy nén khí, quạt gió, máy xay đá, máy phát điện...Ngoài ra tiếng ồn còn do hoạt động của phương tiện vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu cũng như hoạt động của con người. 
[bookmark: _Toc117087913]Biện pháp quản lý và xử lý chống ồn bằng các phương pháp sau đây:
 + Cách ly các nguồn phát sinh tiếng ồn: khu vực máy khí nén, máy phát điện...
 + Lắp đệm chống ồn, rung cho các động cơ công suất lớn.
 + Kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng các máy móc thiết bị.
 + Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân làm việc trong khu vực có mức ồn cao.
 + Lắp đệm cao su và lò so chống rung cho thiết bị công suất lớn.
 + Đối với máy phát điện, Công ty sẽ xây dựng tường bao quanh để cách âm và đặt ở cuối hướng gió.
[image: ]
[bookmark: _Toc185354943][bookmark: _Toc187068641]Hình 3. 9. Sơ đồ nguyên lý buồng tiêu âm chống ồn
[bookmark: _Toc185354002][bookmark: _Toc187068383]3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
Để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường có thể xảy ra, Công ty TNHH Huy Nam đã thực hiện các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường như sau: 
[bookmark: _Toc185354003][bookmark: _Toc187068384]3.6.1. Hệ thống xử lý nước thải
- Xây dựng và áp dụng quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải.
- Phân công nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải kiểm tra, giám sát thường xuyên các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải.
- Để giảm thiểu tối đa, tránh sự cố xảy ra với hệ thống xử lý nước thải, máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải. Công ty bố trí nhân viên trực 24/24h nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra.
[bookmark: _Toc185354004][bookmark: _Toc187068385]3.6.2. Chất thải nguy hại
- Chất thải nguy hại có thể phát tán ra môi trường do đỗ vỡ, cháy nổ, rò rỉ thiết bị chứa chất thải nguy hại dạng lỏng, sự cố cháy nổ kho chứa chất thải nguy hại,...
- Kho chứa chất thải nguy hại được bố trí xa khu vực có các thiết bị dễ gây cháy nổ. Phân công nhân viên thường xuyên kiểm tra kho chứa chất thải nguy hại tránh tình hình rò rỉ, ngã đổ các thùng chứa.
- Trong kho chứa chất thải nguy hại còn được bố trí thùng chứa cát và bình chữa cháy để phòng trường hợp sự cố đỗ tràn, cháy nổ xảy ra.
- Khi sự cố rò rỉ chất thải (chủ yếu là dầu nhớt thải) ra khỏi thiết bị lưu chứa thì tiến hành thu gom và thay thế thiết bị lưu chứa mới.
[bookmark: _Toc185354005][bookmark: _Toc187068386]3.6.3. Phương án phòng cháy, chữa cháy
- Sự cố cháy nổ là vấn đề được Cơ sở đặc biệt quan tâm. Cơ sở là nơi tập trung nhiều công nhân và nhân viên đặc biệt là khu vực chứa các vật liệu dễ cháy. Khi cháy nổ xảy ra sẽ gây thiệt hại về tài sản và tính mạng con người rất lớn. Một số nguyên nhân có thể dẫn đến cháy nổ như sau:
+ Lưu trữ các loại nguyên, nhiên liệu không đúng quy định, bất cẩn chứa chung các loại nguyên liệu dễ cháy nổ.
+ Vứt bừa tàn thuốc hay những nguồn lửa khác vào khu vực lưu chất thải nguy hại, khu lưu trữ nhiên liệu.
+ Tồn trữ các loại bao, bì, giấy, nilong trong khu vực nhiệt độ cao có khả năng cháy nổ.
+ Sự cố về các thiết bị như chập điện.
[bookmark: _Toc117087918]+ Sự cố sét đánh cũng có thể dẫn đến cháy nổ.
- Biện pháp giảm thiểu:
+ Tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy;
+ Phổ biến nội quy an toàn sử dụng điện và có chế độ kiểm tra định kỳ;
+ Trang bị các phương tiện chữa cháy: bình chữa cháy, bể nước dự trữ,...;
+ Thường xuyên kiểm tra đường dây điện trong khu vực chứa nguyên liệu, khu vực kho sản xuất, các mối đấu nối vào các mạch nhánh, tụ điện,...
- Cơ sở gửi hồ sơ đến Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC cho các công trình, hạng mục của Cơ sở. Kết quả kiểm tra cho thấy, Cơ sở đã lắp đặt xong hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống chống sét.
 - Trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC như: hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy như hộp họng chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy tại tất cả các cửa nhà kho, đảm bảo tất cả công nhân đều nắm được. Khi có sự cố cháy xảy ra, công nhân nắm vững 4 nguyên tắc;
+ Khi có dấu hiệu cháy cần thông báo khẩn cấp cho công nhân xung quanh;
+ Mang găng tay bảo vệ và ngắt tất cả nguồn điện;
+ Dùng bình chữa cháy, cát, nước chữa cháy tại chổ;
+ Điện thoại số 114 nhờ sự trợ giúp của đội chữa cháy chuyên nghiệp.
[bookmark: _Toc185354006][bookmark: _Toc187068387]3.6.4. Phương án an toàn khi lưu trữ hóa chất
Do Nhà máy có sử dụng một lượng hóa chất dễ bay hơi, dễ cháy nổ do đó Công ty đã xây dựng kho chứa hóa chất để lưu trữ.
Nền và tường của kho chứa không thấm nước đặt ở nơi cao ráo và có mái che đề phòng ngập nước. Tính chịu lửa của kết cấu cao.
Kho chứa rộng rãi thoáng mát, bố trí các thiết bị báo cháy và chữa cháy đúng quy định của cơ quan quản lý PCCC
Các hóa chất được chứa trong các phùng phuy, thùng kín không để rò rỉ ra ngoài. Các thùng phuy có dán nhãn và được đặt trên các pallet gỗ, bố trí hợp lý về khoảng cách giữa các hàng để đảm bảo an toàn và hạn chế gây cháy nổ.
[bookmark: _Toc185354007][bookmark: _Toc187068388]3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác
[bookmark: _Toc117087923]Ngoài các công trình bảo vệ môi trường nêu trên, Công ty không có công trình, biện pháp bảo vệ môi trường nào khác.
[bookmark: _Toc185354008][bookmark: _Toc187068389]3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Trong quá trình hoạt động, Công ty có nội dung thay đổi so với nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt như sau:






















[bookmark: _Toc187068590]Bảng 3. 9. Nội dung thay đổi so với báo cáo đã được phê duyệt
	TT
	Nội dung được phê duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án
	Thay đổi so với nội dung đã phê duyệt

	I
	Quy mô và công suất sản xuất:

	1
	
	TT
	Sản phẩm
	Khối lượng (Tấn)

	1
	Mực đông lạnh các loại
	900

	2
	Cá đông lạnh các loại 
	525

	3
	Tôm đông lạnh các loại 
	75

	Tổng cộng
	1.500



	
	TT
	Sản phẩm
	Khối lượng (Tấn)

	1
	Mực đông lạnh các loại
	1.220

	2
	Cá đông lạnh các loại 
	180

	3
	Tôm đông lạnh các loại 
	75

	4
	Chả cá rau củ đông lạnh
	25

	Tổng cộng
	1.500




	II
	Quy trình sản xuất, sản phẩm

	2
	
	Bổ sung sản phẩm và quy trình sản xuất chả cá rau củ đông lạnh với khối lượng sản phẩm khoảng 25 tấn/năm (Nội dung quy trình cụ thể tại mục 1.3.2)

	III
	Quy trình in ấn bao bì

	3
	Trong quá trình sản xuất, cần thiết phải tạo thương hiệu cho công ty cho nên vấn đề mẫu mã, nhãn bao bì cũng được chú trọng, chính vì vậy mà công ty đã đầu thêm dây chuyền in bao bì. Quy trình in ấn bao bì như sau:
Cán màng
Giấy bán thành phẩm
In
Cắt
Bấm kim, 
Dán kín
Sản phẩm

	Trong quá trình sản xuất, cần thiết phải tạo thông tin sản phẩm cho công ty cho nên vấn đề thời gian sản xuất cũng được chú trọng, chính vì vậy mà công ty đã sử dụng các thiết bị cần thiết để thực hiện in thông tin ngày tháng lên bao bì, hộp giấy. Quy trình in ấn như sau:
Đối với hộp giấy đóng gói sản phẩm: Công nhân sẽ thực hiện in ấn theo phương pháp thủ công bằng các con dấu. Sau đó công nhân sẽ vận chuyển đến nơi đóng gói sản phẩm.
Giấy bán thành phẩm đã được in ấn mẫu mã
In ngày tháng
Đưa vào khâu đóng gói






Đối với bao bì nhựa đóng gói sản phẩm: Công nhân sẽ sắp xếp trên băng chuyền và in ấn bằng máy phun mực. Sau đó công nhân sẽ vận chuyển đến nơi đóng gói sản phẩm.
Bao bì bằng nhựa bán thành phẩm đã được in ấn mẫu mã
Máy phun mực 
(In ngày tháng)
Đưa vào khâu đóng gói
Băng chuyền







	IV
	Hệ thống thu gom, thoát nước thải sản xuất

	4
	Nước thải sau xử lý được đấu vào cống BTCT D300mm dẫn vào cống chung của Cảng cá, nước thải từ cống chung thoát ra rạch Cà Lang.
	Nước thải sau xử lý được đấu vào ống uPVC D114mm dẫn vào cống chung của Cảng cá, nước thải từ cống chung thoát ra rạch Cà Lang.



	[image: logo TT QUAN TRAC TN&MT]
	Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG	
ĐC: D11 - Khu vực 2 - Phường Vĩnh Lạc - Thành phố Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang
ĐT: 0297.3 918 677 - 3 503 680	; Fax: 0297.3 918 677; E-mail: ttqt.stnmt@kiengiang.gov.vn
	Trang i




[bookmark: _Toc185354009][bookmark: _Toc187068390]CHƯƠNG IV
[bookmark: _Toc185354010][bookmark: _Toc187068391]NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc101009753][bookmark: _Toc185354011][bookmark: _Toc187068392]4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
- Nguồn phát sinh nước thải:
+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh.
+ Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ khu nhà ăn tập thể.
+ Nguồn số 03: Nước thải sản xuất của Nhà máy bao gồm nước thải từ khâu sơ chế nguyên liệu, nước vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, tiếp nhận nguyên liệu, nước rỉ từ phế thải nguyên liệu.
- Lưu lượng xả nước thải tối đa: Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị được cấp phép là 180 m3/ngày = 7,5 m3/h. 
- Dòng nước thải: Gồm 01 dòng nước thải là nước thải sau xử lý. Dòng nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải tập trung tự chảy vào ống nhựa uPCV D114mm dẫn ra cống chung của khu Cảng cá, nước thải từ cống chung thoát ra rạch Cà Lang.
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 
+ Các thông số ô nhiễm đề nghị cấp phép: pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng nitơ, Tổng phốt pho, Tổng dầu mỡ động thực vật, Clo dư, Tổng Coliforms.
+ Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 
Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng
nước thải được đánh giá và so sánh với Quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản (cột B, Cmax với hệ số Kq = 0,9; Kf  = 1,1). Trong đó:
+ Cmax là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải.
+ C là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản quy định tại mục 2.2.
+ Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định tại mục 2.3 ứng với lưu lượng dòng chảy mùa kiệt của rạch Cà Lang là Q ≤ 50 m3/s thì áp dụng Kq = 0,9.
+ Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.4 ứng với tổng lưu lượng nước thải của Cơ sở khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải 50 < F ≤ 500 m3/ngày, Kf = 1,1.
Như vậy, nước thải của Cơ sở trước khi xả thải ra môi trường tiếp nhận phải thấp hơn hoặc bằng giá trị Cmax ở bảng sau:

[bookmark: _Toc187068591]Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 11-MT:2015/BTNMT

	
	
	
	Cột B
	Cmax (Kq = 0,9, Kf = 1,1)

	1
	pH
	-
	5,5 - 9
	5,5 - 9

	2
	TSS
	mg/L
	100
	99

	3
	BOD5
	mg/L
	50
	49,5

	4
	COD
	mg/L
	150
	148,5

	5
	Amoni
	mg/L
	20
	19,8

	6
	Tổng nitơ
	mg/L
	60
	59,4

	7
	Tổng phốt pho
	mg/L
	20
	19,8

	8
	Dầu mỡ ĐTV
	mg/L
	20
	19,8

	9
	Clo dư
	mg/L
	2
	1,98

	10
	Tổng Coliforms
	MPN/100mL
	5.000
	5.000


- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:
+ Vị trí xả thải: Tại điểm xả ra cống chung khu Cảng cá Tắc Cậu với toạ độ vị trí xả thải X: 1092364; Y: 568462 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30) 
+ Phương thức xả thải: Tự chảy (24h/ngày).
+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau xử lý tự chảy vào cống chung khu Cảng cá Tắc Cậu sau đó thoát ra rạch Cà Lang.
[bookmark: _Toc185354012][bookmark: _Toc187068393]4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
Hiện tại Nhà máy không có công trình xử lý khí thải nên Công ty không đề nghị xin cấp phép đối với khí thải.
[bookmark: _Toc101877420]
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[bookmark: _Toc185354014][bookmark: _Toc187068394]CHƯƠNG V
[bookmark: _Toc185354015][bookmark: _Toc187068395]KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc98077896][bookmark: _Toc98078098][bookmark: _Toc101877421][bookmark: _Toc185354016][bookmark: _Toc187068396]5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
Để đảm bảo hoạt động sản xuất của Công ty không gây ảnh hưởng đến môi trường và đáp ứng yêu cầu về thực hiện công tác quan trắc môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật. Hàng năm, Công ty đều thực hiện công tác lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Cơ sở gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý, theo dõi. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2022 và năm 2023 như sau:
[bookmark: _Toc187068592]Bảng 5.1. Tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2022 và năm 2023
	Thời điểm
giám sát
	Kí hiệu
	pH
	TSS
(mg/L)
	BOD5
(mg/L)
	COD
(mg/L)
	Amoni
(mg/L)
	Tổng nitơ
(mg/L)
	Tổng phốt pho
(mg/L)
	Tổng dầu mỡ ĐTV 
(mg/L)
	Clo dư
(mg/L)
	Tổng Coliforms 
(MPN/100mL)

	Quy chuẩn so sánh
QCVN 11-MT:2015/BTNMT,
cột B
	5,5-9
	100
	50
	150
	20
	60
	20
	20
	2
	5.000

	Năm 2022

	Đợt I
(29/3/2022)
	2203330.NT.070
	6,4
	316
	769
	1.328
	37
	116
	24
	24
	0,7
	13.000

	
	2203330.NT.071
	6,83
	34
	48
	104
	8,3
	32
	8,5
	8
	KPH
	3.300

	Đợt II
(09/6/2022)
	220610.NT.021
	6,53
	255
	196
	440
	15,27
	54,6
	9,79
	10,9
	<0,6
	5.400

	
	220610.NT.021
	7,04
	27,5
	33
	56
	3,67
	18,2
	3,95
	1,7
	KPH
	1.100

	Đợt III
(12/9/2022)
	220912.NT.011
	6,79
	205
	220
	512
	16,13
	62,2
	10,38
	9,5
	<0,6
	6.100

	
	220912.NT.012
	7,26
	33
	40
	64
	3,74
	19,6
	4,01
	1
	KPH
	1.400

	Đợt IV
(01/12/2022)
	22.6448.NT.01
	6,93
	690
	189
	333
	20,73
	71,5
	14,46
	4,37
	<0,6
	5.400

	
	22.6448.NT.02
	7,18
	<15
	47,5
	122
	6,81
	23
	5,95
	<1
	KPH
	940

	Năm 2023

	Đợt I
(19/3/2023)
	23.1385.NT.01
	7,56
	272
	306
	880
	166
	179
	28,82
	2,2
	<0,6
	7.000

	
	23.1385.NT.02
	5,77
	32,4
	46,1
	147
	13,1
	38,1
	6,59
	1.400
	KPH
	1.400

	Đợt II
(05/6/2023)
	23.3054.NT.01
	7,51
	86
	1.033
	2.064
	91,7
	122
	5,9
	1,86
	0,13
	9.200

	
	23.3054.NT.02
	5,84
	42
	42,4
	125
	12
	31,9
	10,67
	KPH
	0,03
	940

	Đợt III
(18/9/2023)
	23.6067.NT.01
	7,46
	215
	403
	768
	19,9
	32,2
	19,96
	<1
	0,2
	2.700

	
	23.6067.NT.02
	5,96
	48
	44,7
	128
	17,4
	30,8
	12,72
	KPH
	0,3
	470

	Đợt IV
(24/11/2023)
	HA.23.10736.1
	6,77
	102
	118
	203
	10,5
	49,6
	5,5
	<0,9
	KPH
	24.000

	
	HA.23.10736.2
	6,05
	20
	41
	89
	5,0
	19,6
	4,24
	KPH
	KPH
	40


[bookmark: _Toc98077897][bookmark: _Toc98078099]Ghi chú: KPH - Không phát hiện.
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Nhận xét:
Theo kết quả phân tích nước thải trong Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 và năm 2023 của Công ty cho thấy:   
 - Nước thải đầu vào có nồng độ các chất ô nhiễm cao, phần lớn các thông số TSS, BOD5, COD, Amoni, Tổng nitơ, Tổng phốt pho và Tổng Coliform đều vượt Quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản.
 - Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải tập trung có nồng độ các chất ô nhiễm đều giảm đáng kể, các thông số đều trong giới hạn của Quy chuẩn. Như vậy, hệ thống xử lý nước thải của Công ty hoạt động tương đối tốt, hiệu quả xử lý cao. 
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[bookmark: _Toc101877423][bookmark: _Toc187068397]CHƯƠNG VI
[bookmark: _Toc187068398]CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc98077900][bookmark: _Toc98078102][bookmark: _Toc101877424]6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
Trong quá trình hoạt động, Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh thuộc Công ty TNHH Huy Nam đã tiến hành lập các thủ tục về môi trường và đã được cấp đủ các loại giấy phép môi trường thành phần. Trong đó, Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường số 01/GXN-STNMT ngày 06 tháng 01 năm 2020 về việc Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh”. Như vậy, Công ty đã hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh của Công ty TNHH Huy Nam đã có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường nên không phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.
6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật
[bookmark: _Toc179356962][bookmark: _Toc185354017][bookmark: _Toc187068399]6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
Chương trình quan trắc nước thải định kỳ của Cơ sở với vị trí, tần suất, thông số giám sát và quy chuẩn kỹ thuật áp dụng như sau:
[bookmark: _Toc187068593]Bảng 6. 1. Chương trình quan trắc nước thải định kỳ của Cơ sở
	TT
	Vị trí
	Tọa độ
	Thông số giám sát 
	Tần suất
	Quy chuẩn so sánh

	
	
	X (m)
	Y (m)
	
	
	

	I
	Nước thải (số lượng: 02 mẫu)

	1
	(NT1)
Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải
	1092406
	568534
	- pH 
- BOD5 
- COD
- TSS 
- Amoni 
- Tổng nitơ
- Tổng phốt pho
- Dầu mỡ ĐTV
- Clo dư
- Tổng Colforms
	
03 tháng
/lần

	QCVN
11-MT:2015/
BTNMT, cột B, Cmax (Kq = 0,9;   Kf = 1,1)

	2
	(NT2)
Nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải
	1092400
	568537
	
	
	




[bookmark: _Toc166827398][bookmark: _Toc179356963][bookmark: _Toc185354018][bookmark: _Toc187068400]6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải
Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định tại Điểm a, Khoảng 4, Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc98077907][bookmark: _Toc98078109][bookmark: _Toc101877426]6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm do nguồn kinh phí của Công ty dự kiến như sau:
[bookmark: _Toc187068594]Bảng 6. 2. Dự trù kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
	STT
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị
	Số lượng
	Tấn suất 
	Đơn giá (Đồng)
	Thành tiền (Đồng)

	I. Chi phí phân tích mẫu nước thải
	23.801.744

	1
	pH
	Mẫu
	2
	4 lấn/năm
	154.298
	 1.234.384 

	2
	BOD5 
	Mẫu
	2
	4 lấn/năm
	208.972
	 1.671.776 

	3
	COD
	Mẫu
	2
	4 lấn/năm
	206.741
	 1.653.928 

	4
	TSS
	Mẫu
	2
	4 lấn/năm
	148.906
	 1.191.248 

	5
	Amoni
	Mẫu
	2
	4 lấn/năm
	234.844
	 1.878.752 

	6
	Tổng nitơ 
	Mẫu
	2
	4 lấn/năm
	331.801
	 2.654.408 

	7
	Tổng phốt pho 
	Mẫu
	2
	4 lấn/năm
	299.051
	 2.392.408 

	8
	Tổng dầu, mỡ động thực vật
	Mẫu
	2
	4 lấn/năm
	573.270
	4.586.160

	9
	Clo dư
	Mẫu
	2
	4 lấn/năm
	398.191
	 3.185.528 

	10
	Tổng Coliforms
	Mẫu
	2
	4 lấn/năm
	419.144
	 3.353.152 

	II. CHI PHÍ KHÁC
	1.500.000

	1
	Lập báo cáo
	Báo cáo
	1
	1
	1.000.000
	1.000.000

	2
	Văn phòng phẩm, in ấn...
	 
	 
	 
	 
	500.000

	Tổng cộng (I + II)
	25.301.744

	Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu ba trăm lẻ một nghìn bảy trăm bốn mươi bốn đồng



[bookmark: _Toc98077908][bookmark: _Toc98078110][bookmark: _Toc101877427][bookmark: _Toc104383153][bookmark: _Toc187068401]CHƯƠNG VII
KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
Trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, Công ty có các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền như sau:
- Biên bản làm việc của Phòng Cảnh sát môi trường với Công ty TNHH Huy Nam ngày 21 tháng 6 năm 2022 về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường. Kết luận biên bản: Trong quá trình hoạt động Công ty chấp hành các quy định của pháp luật bảo vệ mội trường và nội dung ĐTM. Thu 01 mẫu nước thải tại điểm xả thải cuối của Công ty gửi cơ quan chứ năng phân tích. Khi có kết quả phân tích mẫu nước thải của Công ty, Phòng Cảnh sát môi trường sẽ thông báo đến đại diện Công ty biết.
- Biên bản làm việc của Phòng Cảnh sát môi trường với Công ty TNHH Huy Nam ngày 29 tháng 7 năm 2022 về việc thông báo kết quả phân tích mẫu nước thải của Công ty TNHH Huy Nam. Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Kiên Giang thông báo kết quả phân tích mẫu nước thải đã thu của Công ty vào ngày 21/6/2022 gửi Công ty TNHH Công nghệ NHONHO để phân tích, có kết quả kiểm định mẫu nước thải của Công ty so với QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chế biến thuỷ sản (Cột B; Kq = 0,9; Kf = 1,2) tất cả các thông số đều đạt quy chuẩn.
- Biên bản làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường với Công ty TNHH Huy Nam ngày 02 tháng 11 năm 2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án “Nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh” của Công ty TNHH Huy Nam. Qua kết quả kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra nhận thấy Công ty còn tồn tại một số nội dung sau:
+ Công ty chưa được cấp Giấy phép môi trường đối với dự án “Nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh”.
+ Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Công ty đã hết hạn.
+ Công ty chưa cung cấp được cho Đoàn kiểm tra chức năng của các đơn vị  thu gom bùn thải cho Công ty (chứng minh đủ điều kiện thu gom, giải pháp xử lý).
+ Vị trí xả thải không thuận tiện cho việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát theo quy định.
Công ty thực hiện khắc phục các nội dung tồn tại trong biên bản làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 02 tháng 11 năm 2023 như sau:
- Công ty đang thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định
- Công ty đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất và đã được Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 757/QĐ-STNMT ngày 31/7/2023 thống nhất thông qua trong biên bản họp Hội đồng thẩm định số 01/BB-HĐTĐ ngày 01/01/2024 nhưng đến nay vẩn chưa được cấp giấy phép.
- Hiện tại Công ty đã ký hợp đồng thu gom bùn thải có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định.
- Công ty đả cải tạo lại đường thoát nước thải sau xử lý ra cống thoát nước chung khu Cảng cá bằng ống nhựa uPVC D114mm đặt cao hơn mực nước trong cống chung, thuận tiện cho việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát theo quy định.





[bookmark: _Toc187068402]CHƯƠNG VIII
[bookmark: _Toc104383154][bookmark: _Toc187068403]CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan khác, Công ty TNHH Huy Nam cam kết các nội dung sau:
1. Cam kết các số liệu, thông tin về Cơ sở, các vấn đề về môi trường của Cơ sở được cung cấp trong nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở có tính chính xác và hoàn toàn trung thực.
2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan như sau:
- Nước thải sinh hoạt, nước thải nhà ăn và nước thải sản xuất được thu gom toàn bộ về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy.
- Nước thải sau xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận đạt Quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT, cột B, Cmax (Kq = 0,9; Kf = 1,1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thuỷ sản.
- Đối với chất thải rắn: Chất thải sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất và chất thải nguy hại được thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý đảm bảo đúng quy định kỹ thuật về bảo vệ môi trường. 
- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm trong suốt quá trình hoạt động.
- Cam kết thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại Điều 66 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Chính phủ.
- Cam kết bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây ô nhiễm, sự cố ô nhiễm trong quá trình hoạt động.



[bookmark: _Toc488929684][bookmark: _Toc104383155][bookmark: _Toc187068404]
PHỤ LỤC BÁO CÁO
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Giấy tờ về đất đai;
3. Giấy tờ pháp lý có liên quan;
4. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa, nước thải;
5. Bản vẽ hoàn công công trình xử lý nước thải và biên bản nghiệm thu;
6. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường;
7. Các hợp đồng thu gom chất thải;
8. Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại Cơ sở.
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